ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023 - 2024
(Trường THCS Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội )

Phần 1: Giải phương trình và hệ phương trình
Bài 1 Giải hệ phương trình. 
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Bài 2. Giải phương trình:

a) 2x2 – 5x + 2 = 0 


b) 5x2 – 3x – 4 = 0


c) 3x2 – 2
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x – 2 = 0
d) 8x – 3x2 + 2 = 0  


e) 5 – 2x2 + 3 = 0  


f) x4 – 5x2 + 4 = 0  

Phần 2: Giải hệ phương trình có chứa tham số
Bài 3 : Cho hệ phương trình 
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a) Giải hệ PT khi m = 2
b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất sao cho x > 0; y > 0. 

Bài 4: Cho hệ phương trình sau 
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a) Giải hệ PT khi m = 4

b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất(x;y) mà 
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Phần 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

I. Dạng toán chuyển động.
Bài 5: Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến nơi sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định lúc đầu.
Bài 6: Quãng đường AB dài 210 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ  hai 12 km/h,  nên đến B trước ô tô thứ hai 2giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài 7: Một ca nô chạy trên một khúc sông, xuôi dòng 20km rồi ngược dòng 18km hết 1 giờ 25 phút. Lần khác, ca nô đó đi xuôi dòng 15km rồi ngược dòng 24km thì hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước, biết các vận tốc đó không đổi.
II. Dạng toán chung - riêng 

Bài 8: An và Bình cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 20 phút thì xong. Nếu An làm trong 5 giờ và Bình làm trong 6 giờ thì cả hai người làm được 
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 công việc. Hỏi mỗi người làm một mình làm công việc đó thì trong mấy giờ xong?
Bài 9: Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút thì bể đầy. Nếu mở cả hai vòi chảy trong 10 phút rồi tắt vòi 1 và để vòi thứ 2 chảy trong 2 phút nữa thì được 
[image: image15.wmf]15

2

 bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì bao lâu mới đầy bể?
Bài 10: Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 5 giờ, sau đó một mình người thứ 2 làm trong 3 giờ thì được 
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công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì sau bao nhiêu giờ xong công việc?

III. Dạng toán phần trăm 

Bài 11: Hai tổ sản xuất được giao làm 900 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 30% nên cả hai tổ đã làm được 1130 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch?

Bài 12: Một cửa hàng điện máy có chương trình KHUYẾN MÃI chào hè 2023. Khách hàng khi mua một chiếc điều hòa được giảm 20%, mua một chiếc quạt cây được giảm 25%. Tổng số tiền của hai sản phẩm này theo giá niêm yết là 14 triệu đồng. Khách hàng đó chỉ phải trả tổng số tiền cho hai sản phẩm đó là 11,1 triệu đồng khi mua trong dịp cửa hàng còn chương trình KHUYẾN MÃI. Hỏi số tiền mà khách hàng đó phải trả cho mỗi sản phẩm là bao nhiêu?
Bài 13: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân may được 800 chiếc áo. Tháng Hai, tổ 1 vượt mức 15%, tổ hai vượt mức 20%, do đó cả hai tổ sản xuất được 945 cái áo. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo ?

IV. Dạng toán có nội dung hình học :

Bài 14: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280m, người ta làm một lối đi xung quanh vườn ( thuộc đất của vườn) rộng 2m. Diện tích đất còn lại để trồng trọt là 4256 m2. Tính các kích thước của vườn.

Bài 14 : Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu chiều rộng tăng thêm 5 m và chiều dài tăng thêm 3 m thì diện tích sẽ tăng thêm 195 m2. Tính các kích thước của miếng đất.

Bài 15. Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20cm. Cạnh góc vuông nhỏ kém cạnh góc vuông lớn 4cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

V. Toán năng suất:

Bài 16: Người ta cần chở một số lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi xe 15 tấn thì còn thừa lại 5 tấn, nếu xếp vào mỗi xe 17 tấn thì còn có thể chở thêm 9 tấn nữa. Hỏi có bao nhiêu xe tham gia chở hàng?

Bài 17 : Một tổ dệt khăn mặt, mỗi ngày theo kế hoạch phải dệt 500 chiếc, nhưng thực tế mỗi ngày đã dệt thêm được 60 chiếc, cho nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày mà còn dệt thêm được 1200 khăn mặt so với kế hoạch . Tìm số khăn mặt phải dệt theo kế hoạch lúc đầu.

Phần 4. Hàm số y = ax2 (a khác 0):
Bài 18. Cho parabol (P): y = ax2 đi qua điểm M(2; -4).
a)  Tìm hệ số a.


 b) Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d): y = 3 – 4x trên cùng một mặt phẳng tọa độ.


 c) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
Bài 19: Cho hai hàm số y = x + 4  (d) và y = x2 (P)
a)  Vẽ đồ thị của hai hàm số trên trên cùng một mặt phẳng tọa độ.


 b) Tìm tọa độ giao điểm M và N của đồ thị hai hàm số.


c) Tính diện tích tam giác OMN
Bài 20: Cho đường thẳng (d): y = mx + 2 và parabol (P): y = 2x2 .


 a) Khi m = 3, vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

 b) Khi m = 3, tìm tọa độ giao điểm A và B của (P) và (d) và tính diện tích tam giác OAB
c) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt. 
Phần 5 – HÌNH HỌC 9
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB). Trên đoạn AC lấy điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Tia BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng AD cắt đường tròn tại S. 

a. C/m: ABCD là tứ giác nội tiếp.                             

b. C/m: CA là phân giác của góc SCB.

c. Gọi H là giao điểm thứ hai của đường tròn đường kính MC với BC. C/m: các đường thẳng AB; MH; CD đồng qui.

d. C/m : M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADH.

h. Trong trường hợp DA là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC thì M ở vị trí nào?

Bài 2: Cho đường tròn (O; R) và điểm M cố định ở ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là tiếp). Qua M kẻ cát tuyến cắt đường tròn tại C, D sao cho MC < MD và A thuộc cung lớn CD. Gọi H là trung điểm CD.
a) CMR 5 điểm M, A, O, H, B cùng thuộc một đường tròn.
b) CMR MC. MD = MA2
c) Gọi N là giao điểm của BH với đường tròn (O). Xác định vị trí của D để diện tích tam giác MND đạt giá trị lớn nhất?
Bài 3: Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 3R. Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). 
a) Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp

b) Kẻ dây BM song song với AC. Nối MA cắt đường tròn tại N. Nối BN cắt AC tại K, cắt OA tại I. Chứng minh KC2 = KN.KB

c) Chứng mính K là trung điểm của AC. Tính AI theo R.
Bài 4 : Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ hai tia tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Điểm M thuộc tia Ax. Kẻ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm; C khác A). 

a) Chứng minh MAOC là tứ giác nội tiếp

b)  Nối AC cắt By tại P. Nối OP cắt MB tại N. Chứng minh AC.AP = 4R2
c) Chứng minh ∆MAB ∞ ∆OBP; Tìm vị trí của M trên Ax để diện tích tam giác ONB đạt giá trị lớn nhất.
Bài 5 Cho đường tròn (O; R) và dây CD cố định. Gọi H là trung điểm của CD. Gọi S là một điểm trên tia đối của tia DC. Qua S kẻ tiếp tuyến SA, SB tới đường tròn tâm (O). Đường thẳng AB cắt SO, OH lần lượt cắt tại E và F.

a) C/m SEHF là tứ giác nội tiếp
b) C/m tích OE.OS không phụ thuộc vị trí của điểm S trên tia đối của tia DC.
c) Cho R = 10cm, SD = 4cm; OH = 6cm; Tính CD và SA.
d) C/m khi S di động trên tia đối của tia DC thì đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.
ĐỀ THAM KHẢO

	PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS MỖ LAO


	KIỂM TRA GIỮA KỲ II ( 2021 - 2022)

Môn: Toán 9

Hình học: Tiết 51, 52 (Theo KHDH)

Ngày kiểm tra: 18/3/2022


Đề có 1 trang

Bài 1 (2,0 điểm). Giải các hệ phương trình sau:
a) 
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Bài 2 (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm. Nếu chiều dài tăng thêm 3m và chiều rộng giảm đi 2m thì diện tích sẽ tăng thêm 2m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật.

Bài 3 (2 điểm). 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = x + 2 và parabol (P): y = x2.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). 

a) Chứng minh MAOB là tứ giác nội tiếp

b) Kẻ dây AD song song với MB. Nối MD cắt đường tròn tại điểm thứ hai E. Nối AE cắt BM tại F. Chứng minh FB2 = AF. EF và F là trung điểm của BM

c) Gọi K là giao điểm của AE và OM. Tính KM theo R nếu OM = 3R.

Bài 5 (0,5 điểm) 

Cho x; y là hai số dương thỏa mãn x + y ≤ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Chúc các con hoàn thành tốt đề cương ôn tập!
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